Nội dung ôn thi tốt nghiệp

Môn Khai thác Bưu phẩm – Bưu kiện

MÔN KHAI THÁC BƯU PHẨM BƯU KIỆN
A – LÝ THUYẾT:

Câu 1: Quy trình nhận gửi BPGS gửi lẻ trong nước:
· Kiểm tra nội dung hàng hóa, vật p hẩm, tài liệu, hướng dẫn cách gói bọc, cách ghi địa chỉ, giới thiệu dv cộng thêm.
· Cấp BĐ1 và hướng dẫn cách ghi.
· GDV kiểm tra đối chiếu BĐ1 với vỏ bọc bưu gửi.

· Cân khối lượng, tính cước, thông báo cước phí cho KH.
· Lấy số hiệu vỏ bọc RA dán lên vỏ bọc bưu gửi.
· GDV hoàn chỉnh vỏ bọc bưu gửi, BĐ1. Ghi trọng lượng, cước phí, dịch vụ cộng thêm, ký tên, đóng dấu lên BĐ1.

· Lập BC01 (nếu có) theo quy định.

· Thu tiền, cấp BĐ1 liên 2 cho KH.
· Tiền đc đổi thành tem dán lên bưu phẩm hủy bằng nhật ấn hoặc chạy bằng máy thu cước thay tem.

· BPGS nhận gửi xong chuyển KSV KS lại, vào bản kê BĐ3 giao cho bộ phận KT.

· DV cộng thêm: AR (Báo phát), PTT (Phát tận tay), Exp (Phát nhanh), PĐC, V (Khai giá) COD, MB(Máy bay), LK(Lưu ký).
+ PTT dùng cho BPGS, BK, EMS với địa chỉ nhận là tư nhân, không áp dụng cho các lãnh đạo cấp cao.

+ Exp:
Câu 2: Quy trình nhận gửi BK trong nước:

· Ktr nội dung hàng hóa vật phẩm, tài liệu hướng dẫn cách gói bọc, cách ghi địa chỉ, giới thiệu GVCT.

· Cấp BK1 và hướng dẫn cách ghi.

· GDV Ktr đối chiếu giữa vỏ bọc và BK1.

· Lấy số mã vạch trên BK1 dán lên vỏ bọc.
· Cân khối lượng, tính cước phí, ghi khối lượng cước phí lên BK1, vỏ bọc.

· Lập BC01 (Nếu có) theo quy định.
· Thu tiền, cấp biên lai BK1 liên 3 cho KH.

· Liên 1 lưu tại BC nhận gửi, liên 2 đính kèm BK liên quan đc chuyển cho BC phát.
· BK nhận gửi xong đc chuyển cho KSV KS lại.

· Vào bảng kê BK3 giao cho bộ phận khai thác.

· DV cộng thêm:

AR, Exp, PTT, PĐC, V, COD, MB, LK.

Câu 3: Quy trình nhận gửi EMS trong nước:

· Ktr nội dung hàng hóa, vật phẩm, tài liệu, hướng dẫn cách gói bọc, cách ghi địa chỉ, giới thiệu DVCT.

· Cấp E1 và hướng dẫn cách ghi, cấp phong bì E5/1, E5/2 nếu là tài liệu.

· GDV Ktr E1 và vỏ bọc bưu gửi, lưu ý các địa chỉ sau:



+ Hòm thư quân đội.



+ Hộp thư thuê bao.



+ Địa chỉ lưu ký.



+ Học sinh các trường ĐH, CĐ, THCN và địa chỉ ngoài khu vực phát trực tiếp.

· GDV chỉ nhận gửi khi KH cam kết ko khiếu nại về chỉ tiêu thời gian trên phiếu gửi E1.
· Cân khối, tính cước phí, thông báo cước phí cho KH.

· GDV ghi số hiệu BP, trọng lượng, cước phí lên vỏ bọc, hoàn chỉnh E1.

· Lập BC01 (nếu có) theo quy định.

· Thu tiền, cấp E1 (Liên 3) cho KH, liên 1 lưu tại BC, liên 2 đính kèm BP EMS liên quan.

· BP EMS nhận gửi xong chuyển KSV KS lại.

· Vào bản kê E2 giao cho bộ phận khai thác.

· DV cộng thêm:
AR, PTT, V, COD.

Câu 4: Các loại hàng hóa, vật phẩm cấm gửi trong BPBK:
Theo quy định của Nhà nước, các loại hàng hóa sau bị cấm gửi:
1. Thuốc phiện, các hợp chất từ thuốc phiện, các chất ma túy, các chất kích thích thần kinh.

2. Vũ khí, đạn dược, chất nổ, trang thiết bị quân sự.
3. Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng, chống lại Nhà nước CHXHCNVN.

4. Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

5. Các loại vật phẩm, hàng hóa Nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu.
6. Sinh vật sống.

7. Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhập vào nước nhận theo thông báo của Liên minh Bưu chính thế giới (UPU).

8. Tiền VN, tiền nước ngoài và các giấy tờ có giá trị như tiền.

9. Thư trong bưu kiện (thư gửi kèm trong hàng hóa).

10. Các loại kim khí quý (vàng, bạc, bạch kim,…) các loại đá quý hay các sản phẩm khác chế tạo từ kim khí quý, đá quý (cấm gửi kể cả gửi trong bưu gửi khai giá).

11. Bưu gửi chứa nhiều bưu gửi, gửi cho nhiều địa chỉ nhận khác nhau.

12. Vật phẩm, hàng hóa trong thư, ấn phẩm, học phẩm cho người mù (NĐ 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004).

Câu 5: Định nghĩa chuyến thư, kể tên các loại chuyến thư:
a. Định nghĩa:

Tất cả BP BK đóng trong 1 túi gói hoặc nhiều túi nhiều gói có kèm theo phiếu báo BC31 do BC này chuyển cho BC khác bằng mọi phương tiện gọi là chuyến thư.

b. Các loại chuyến thư:
· Chuyến thư đặc biệt: (hệ 1)

Túi < 15kg (ko kể bao bì), bao gồm:

· Cấp TW: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu QH, các thành viên Hội đồng chính phủ, Văn phòng chính phủ,…

· Cấp địa phương: Lãnh đạo Đảng và chính quyền, Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND tỉnh, thành phố, cơ quan cấp tỉnh, TP,…

· Chuyến thư phổ thông: < 31,5 kg

· Gồn tát cả các BP, BK, TCT. Túi nào đựng BC31 thì ghi chữ F trên BC34.
· Trong đó gồm có túi thư thường, túi ghi số, túi BK, túi BPBK khai giá.

· Chuyến thư chuyển phát nhanh EMS:

· Các BĐ tỉnh chịu trách nhiệm khai thác và vận chuyển bưu gửi EMS, trong phạm vi nội tỉnh.

· VPS chị trách nhiệm trong khai thác và vận chuyển EMS trên mạng cấp 1 và quốc tế.

· Chuyến thư chuyển phát nhanh VEXPRESS.

· Chuyến thư bưu chính ủy thác: Đc đóng riêng toàn bộ bưu chính ủy thác.

Câu 6: Trình bày cách xử lý khi mở túi F phát hiện thiếu BC31.
Lập BC31 “tạm lập” căn cứ vào.

· Số lượng túi gói thực nhận trên BC37.

· Các đặc phẩm đi trong túi F.

Câu 7: Các loại giấy tờ hợp lệ để KH nhận BPBK:
Khi nhận BPBK, KH xuất trình 1 trong các loại giấy tờ chứng minh nhân thân sau:
· CMND

· Hộ chiếu

· Thẻ đại biểu QH.

· Chứng minh thư Quân đội.

· Chứng minh thư công an.

· Nếu ko có 1 trong các giấy tờ trên thì KH có thể dung giấy chứng nhận của cơ quan, UB phường xã ở mặt sau giấy mời BC10.

· Khi ktr các giấy tờ trên GDV cần chú ý thời hạn còn sử dụng của giấy tờ.

· Trường hợp phát cho người nhận thay, ngoài các giấy tờ cần có như trên, còn phải có thêm giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quản quản lý.

Câu 8: Quy trình phát BP BK tại GD:
· KH xuất trình giấy mời BC 10.

· GDV căn cứ vào số thứ tự trên BC10 tìm BPBK liên quan.

· Đưa BPBK cho KH Ktr, nếu KH đồng ý nhận.

· GDV yêu cầu KH xuất trình chứng minh căn cước (1 trong 5 loại giấy tờ).

· GDV Ktr đối chiếu họ tên người nhận trên chứng minh căn cước và trên vỏ bọc bưu gửi.

· Ghi số chứng minh căn cước lên BC04, BC10, lấy chữ ký nhận, ghi đầy đủ họ tên trên BC04 hoặc BC10.

· Thu tiền nếu có theo quy định.

· Phát BP BK, trả giấy tờ chứng minh căn cước cho KH.

· Trường hợp người nhận muốn mở BP BK tại GD, GDV phải chứng kiến cho KH. Nếu KH ko đồng ý trả lại thì GDV ký nhận lại và lập biên bản BC43. GDV cùng KH kiểm tra gói hàng và nhận lại.

· Lưu hồ sơ theo quy định.
Câu 9: Thời hạn lưu giữ BPBK tại BC phát:
Thời hạn lưu giữ BP BK ko phát đc tại BC phát đc quy định như sau:

· Ko lưu giữ (Chuyển hoàn ngay) BP, BK mà người nhận từ chối.

· 15 ngày đv BP, BK trong nước gửi cho người nhận ở TP, TX, TT.

· 30 ngày đv BP, BK gửi cho người nhận ở nông thôn kể từ ngày lập giấy mời lần thứ I, nếu ko tìm thấy người nhận (do ko có địa chỉ hoặc địa chỉ ko rõ ràng, đầy đủ, người nhận đi nơi khác ko để lại địa chỉ,…), hoặc người nhận đã chết mà ko có người xin nhận thay.

· 45 ngày kể từ ngày lập giấy mời lần thứ I đv BP, BK có địa chỉ nhận lưu ký và đv BP, BK QT đến.

Câu 10:

Các yêu cầu chất lượng của công tác KS:
· KS phải kịp thời.

· KS phải đầy đủ.

· KS phải chặt chẽ.

· KS phải để lại bút tích.

Các PP KS:

· KS thường xuyên: có 3 hình thức

+  Tự KS.

+  Khâu sau Ktr khâu trước.

+  KSV là người KS cuối cùng.
· KS tổng hợp: có 2 hình thức.

+  KS định kỳ.

+  KS cuối ca, cuối ngày.

B – BÀI TẬP: BK, EMS

Dạng 1: Tính cước BK

VD1: Tính cước phí BK

· Khối lượng 15,75 kg.

· DVCT: AR, PĐC.

· Vùng cước: Cách vùng

+ Đến 3 kg đầu là 13.000 đ

+ Mỗi nấc 1 kg và phần lẻ là 4.000 đ.

+ ARGS: 
5.000 đ

+ PĐC 3 kg đầu là 5.000 đ.

+ Mỗi kg tiếp là 500 đ.

Hướng dẫn:

Cách 1:

Cước phí:
Đến 3 kg đầu
=
13.000

13 nấc x 4.000
=
52.000

ARGS
=
5.000

Đến 3 kg
=
5.000

13 nấc x 5.000
=
6.500

Tổng thu
=
81.500đ
Cách 2:
Cước phí:
([(13.000 + 13 x 4.000) + 5.000 + (5.000 + 13 x 5.00)] = 81.500đ.

VD2: Tính cước BK:

· Khối lượng 16,25 kg

· DVCT: AR, PĐC.

· Cước: Cận vùng.

· Đến 3 kg = 10.000đ

· Nấc 1 kg và phần lẻ là 3.000đ

· ARGS: 5.000đ

· PĐC: 3 kg đầu 5.000đ

· 1 kg tiếp theo là 500.

Hướng dẫn:

Cách 2:
Cước phí:
( [(10.000 + 14 x 3.000) + 5.000 + (5.000 + 14 x 500)] = 69.000đ.

Dạng 2: Tính cước EMS
VD:

· Khối lượng: 18,25 kg

· DVCT: AR

· Vùng cước: Vùng 2

· Đến 2.000 gr là 59.500đ

· Mỗi nấc 500 gr là 6.000

· ARGS: 4.545

Tất cả chưa có VAT.
Hướng dẫn:

Cách 1:
Cước phí:
Đến 2.000 gr
=
59.500

33 nấc x 6.000
=
198.000

ARGS
=
4.545

Tổn cộng
=
262.045

VAT

26.205

Tổng thu
=
288.250đ.

Cách 2:
Cước phí:
[(59.500 + 33 x 6.000) +4.545] x 1,1 = 288.250đ.
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